
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SXD-QLHĐXD 

V/v rà soát, cập nhật thông tin 

tổ chức, cá nhân giám định  

tư pháp theo vụ việc 

             Quảng Ngãi, ngày     tháng 7 năm 2024 

 
    Kính gửi:  

       - UBND các huyện, thị xã: Bình Sơn, Sơn 

       Tịnh, Trà Bồng, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Nghĩa  

       Hành, Ba Tơ, Sơn Hà, Đức Phổ và thành  

       phố Quảng Ngãi; 

- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 

Thực hiện Công văn số 3498/BXD-GĐ ngày 12/6/2024 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá 

nhân giám định tư pháp xây dựng và vụ việc giám định tư pháp xây dựng (được 

gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử); ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 3123/UBND-NC ngày 17/6/2024 và theo đề nghị của Sở 

Tư pháp tại Công văn số 1010/ STP-HCTP&BTTP ngày 01/7/2024 về việc rà 

soát, cập nhật thông tin danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.  

Để có cơ sở đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá nhân giám 

định tư pháp xây dựng tại địa chỉ https://gdtp.gruusoft.com (Cổng thông tin) 

theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 

giám định tư pháp, đồng thời cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp tham mưu 

UBND tỉnh đăng tải và gửi Bộ Tư pháp. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị: 

- Rà soát danh sách đội ngũ người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực xây dựng đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận theo Danh sách kèm theo và cập nhật nội dung còn thiếu 

ở các cột trong Danh sách (tại biểu kèm theo). Trường hợp qua rà soát, có người 

giám định tư pháp theo vụ việc thuộc trường hợp đã nghỉ hưu (nhưng không 

thuộc diện nghỉ hưu do mất sức lao động), đã chuyển công tác đến cơ quan 

khác… hoặc tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có sự thay đổi thông tin liên 

quan đến loại hình tổ chức… thì thực hiện ghi chú ở cột số (9) của Danh sách.  

- Kết quả rà soát, tham mưu của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở 

Xây dựng trước ngày 20/7/2024 để theo dõi, đăng tải, cập nhật dữ liệu và tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLHĐXDDanhNT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP  

THEO VỤ VIỆC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn  số         /SXD-QLHĐXD ngày     /7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi) 
--- 

 

I. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 
 

STT Tên tổ chức 

Mã số đăng ký kinh 

doanh/Số chứng chỉ 

năng lực hoạt động 

 xây dựng 

Đăng ký đối 

tượng, nội 

dung giám 

định 

Địa chỉ 
Người đại 

diện 
Chức vụ 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Quyết định 

công nhận 

1 

Trung tâm Quy 

hoạch & Kiểm 

định chất lượng 

CTXD Quảng 

Ngãi. 

Quyết định thành lập 

số 781/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2012 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ngãi. 

QNG-00003118 

- Giám định 

tư pháp về sự 

tuân thủ các 

quy định của 

pháp luật quy 

hoạch xây 

dựng và hoạt 

động đầu tư 

xây dựng. 

- Giám định 

tư pháp về 

chất lượng 

xây dựng. 

- Giám định 

tư pháp về 

chi phí xây 

dựng công 

trình. 

Số 391 đường Quang 

Trung, phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

   

Quyết định số 

940/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2022 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

công nhận tổ 

chức giám định 

tư pháp xây 

dựng theo vụ 

việc, cá nhân 

giám định tư 

pháp xây dựng 

theo vị việc (đợt 

1) 

2 

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp 

điện 81 

ĐKKD: 4300624221 

CCNL: QNG-

00003173 

Tầng 3 nhà lô 3346 

đường Trần Quang 

Khải, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

   

3 

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

công trình Thiên 

Phúc 

ĐKKD: 4300371588 

CCNL: QNG-

00000304 

Đường Lạc Long 

Quân, Khu dân cư Bầu 

Cả, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

   

4 

Công ty TNHH 

Tư vấn và xây 

dựng Quảng Châu 

ĐKKD: 4300711185 

CCNL: QNG-

00000298 

Số 343 đường Hai Bà 

Trưng, phường Trần 

Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

   

5 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Bình Sơn 

ĐKKD: 4300388863 

CCNL: QNG-

00002397 

Số 53/4 đường Quang 

Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 
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Quảng Ngãi. 

6 

Công ty TNHH tư 

vấn và thiết kế 

Thiên An 

ĐKKD: 4300706957 

CCNL: QNG-

00003144 

Số 378 đường Võ 

Nguyên Giáp, phường 

Trương Quang Trọng, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

   

7 

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

và đầu tư Quảng 

Ngãi 

ĐKKD: 4300225548 

CCNL: QNG-

00002394 

Số 351-353 Trường 

Chinh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

   

8 

Công ty TNHH 

Một thành viên tư 

vấn và xây dựng 

Thiên Hoàng 

ĐKKD: 4300586784 

CCNL: QNG-

00012958 

Số 214 Nguyễn Tự 

Tân, phường Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 
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II. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 
 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Cơ quan, đơn vị 
công tác 

Lĩnh vực giám định 
Văn bản lập, công bố, 

công nhận 

Kinh 
nghiệm 
chuyên 

môn 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

XI. Lĩnh vực xây dựng (43 người) 

01 
Nguyễn 

Phước Bình 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

Quyết định số 940/QĐ-

UBND ngày 21/7/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

Trên 5 năm 
CMND số: 

212188603 

02 
Nguyễn Văn 

Vinh 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng, 

chi phí đầu tư xây 

dựng 

Trên 5 năm 
CMND số: 

212189718 

03 
Nguyễn 

Quốc Huy 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về chi 

phí xây dựng 

Trên 5 năm 
CMND số: 

212559890 

04 

Vũ Đình 

Nguyên 

Thạch 

   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: quy 

hoạch xây dựng, kiến 

trúc 

Trên 5 năm 
CCCD số: 

051084000903 

05 
Đỗ Trọng 

Khâm 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: nhà 

ở và kinh doanh bất 

động sản 

Trên 5 năm 
CMND số: 

212092411 
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06 
Võ Quang 

Hiển 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: quy 

hoạch xây dựng, hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

(công trình năng 

lượng, hạ tầng kỹ 

thuật) 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212112561 

- CCHN: BXD-

00024291 

07 
Trịnh Nữ 

Như Ái 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: chi 

phí đầu tư xây dựng 

(công trình năng 

lượng, hạ tầng kỹ 

thuật) 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212713004 

- CCHN: BXD-

00033781 

08 
Nguyễn Hữu 

Bằng 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về chất 

lượng công trình xây 

dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212007520 

- CCHN: QNG-

00008431 

09 
Phạm Minh 

Tính 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: chất 

lượng công trình xây 

dựng, chi phí đầu tư 

xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212292677 

- CCHN: QNG-

00042464 

10 
Vũ Thành 

Đạt 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: chất 

lượng công trình xây 

dựng, chi phí đầu tư 

xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212680630 

- CCHN: QNG-

00051823 

11 
Phùng Thanh 

Dương 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: quy 

hoạch xây dựng, hoạt 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212074703 

- CCHN: QNG-
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động đầu tư xây dựng 00018883 

12 Huỳnh Thọ    

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về chất 

lượng công trình xây 

dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212374880 

- CCHN: QNG-

00107725 

13 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: quy 

hoạch xây dựng, hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212440503 

- CCHN: QNG-

00076068 

14 
Phạm Quang 

Sang 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: chất 

lượng công trình xây 

dựng, chi phí xây 

dựng 

Trên 5 năm 

- CCCD số: 

051093000635 

-  CCHN: QNG-

00125337 

15 
Nguyễn 

Ngọc Sâm 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về chất 

lượng công trình xây 

dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212012518 

- CCHN: QNG-

00088653 

16 
Lê Ngọc 

Quyên 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212058246 

- CCHN: QNG-

00014975 

17 
Nguyễn Tiến 

Thật 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CCCD số: 

051091012416 

- CCHN: QNG-

00081073 
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18 
Nguyễn Văn 

Lộc 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212102583 

- CCHN: QNG-

00094152 

19 Lê Viết Thảo    

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CCCD số: 

051079011321 

- CCHN: QNG-

00049371 

20 
Phạm Minh 

Nhất 
   

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Trên 5 năm 

- CMND số: 

212727621 

- CCHN: BXD-

00015511 

21 
Võ Quốc 

Nam 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

– chuyên 

ngành xây 

dựng dân 

dụng công 

nghiệp 

UBND huyện 

Bình Sơn 

Giám định tư pháp về 

chi phí xây dựng 

công trình 

Quyết định số 980/QĐ-

UBND ngày 29/6/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

24 năm 
CCCD số: 

051076003026 

22 
Nguyễn 

Trung Kiên 
 

Đại học/Kỹ 

sư thủy lợi-

chuyên ngành 

thủy nông-cải 

tạo đất 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

và chi phí xây dựng 

công trình 

14 năm 
CCCD số: 

051082002944 

23 
Trần Thị Ánh 

Hồng 
 

Đại học/kỹ sư 

công 

trình/chuyên 

ngành công 

thôn 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: quy 

hoạch xây dựng, hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

14 năm 
CCCD số: 

051181003380 
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và chi phí xây dựng 

công trình 

24 
Nguyễn Nam 

Khánh 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

cầu đường, 

thạc sỹ xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp, cử 

nhân kinh tế 

UBND huyện 

Sơn Tịnh 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

và chi phí xây dựng 

công trình 

05 năm 
CCCD số: 

051090018846 

25 
Hoàng Minh 

Hoa 
 

Đại học/Xây 

dựng dân 

dụng và Công 

nghiệp 

UBND huyện 

Trà Bồng 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

và chi phí xây dựng 

công trình 

12 năm 
CCCD số: 

051084001738 

26 
Bùi Thanh 

Vân 
 

Đại học/Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông-Cầu 

đường 

 

 

 

 

UBND huyện 

Sơn Tây 

Giám định tư pháp về 

chất lượng xây dựng 
07 năm 

CCCD số: 

051081014399 

27 
Phạm Đình 

Thắng 
 

Đại học/xây 

dựng cầu 

đường 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về chi 

phí xây dựng 

10 năm 
CCCD số: 

051083009626 

28 
Vũ Hà Ngọc 

Duy 
 

Đại học/Kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy 

hoạch xây dựng, hoạt 

động xây dựng 

05 năm 
CCCD số: 

051082016781 

29 Tô Văn Bình  

Đại học/Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám định tư pháp về 

chất lượng xây dựng 
10 năm 

CCCD số: 

051082001148 

30 
Nguyễn Văn 

Lộc 
 

Đại học/xây 

dựng dân 

Giám định tư pháp về 

chất lượng xây dựng 
07 năm CCCD số: 
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dụng và công 

nghiệp 

051088010585 

31 
Phạm Tấn 

Chánh 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp, 

Thạc sỹ Quản 

lý đô thị và 

công trình 
UBND thành phố 

Quảng Ngãi 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng, 

chi phí đầu tư xây 

dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051079000824 

32 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

Thủy lợi-thủy 

điện 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng, 

chi phí đầu tư xây 

dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051080006461 

33 
Tôn Hữu 

Nghĩa 
 

Thạc sỹ/Kiến 

trúc 

UBND huyện  

Tư Nghĩa 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng, 

chi phí đầu tư xây 

dựng 

07 năm 
CCCD số: 

051092016326 

34 Phan Thu  

Đại học/Kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông-Cầu 

đường UBND huyện 

Nghĩa Hành 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

và chi phí đầu tư xây 

dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051078006997 

35 
Phan Minh 

Thời 
 

Thạc sỹ/Kỹ 

sư xây dựng 

Cầu đường 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051077013724 
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công trình xây dựng 

và chi phí đầu tư xây 

dựng 

36 
Mai Thanh 

Sang 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp 

Giám định tư pháp sự 

tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: hoạt 

động đầu tư xây 

dựng, chất lượng 

công trình xây dựng 

và chi phí đầu tư xây 

dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051088009676 

37 
Thành Minh 

Thuận 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp 

UBND huyện  

Ba Tơ 

Giám định tư pháp về 

sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật 

quy hoạch xây dựng, 

hoạt động đầu tư xây 

dựng, nhà ở và kinh 

doanh bất động sản 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051084002567 

38 

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

 

Thạc 

sỹ/ngành 

XDCT thủy  

UBND thị xã 

Đức Phổ 

Giám định tư pháp về 

chất lượng xây dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051084000965 

39 
Đặng Thanh 

Sang 
 

Thạc sỹ kiến 

trúc 

Giám định tư pháp về 

sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật 

quy hoạch xây dựng, 

hoạt động đầu tư xây 

dựng, nhà ở và kinh 

doanh bất động sản 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051078009936 

40 
Trần Nam 

Đạt 
 

Đại học/Kỹ 

sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám định tư pháp về 

chi phí xây dựng 

công trình 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051088000917 

41 
Trần Qúy 

Sang 
 

Đại học/Kỹ 

sư chuyên 

ngành xây 

dựng cầu 

đường 

Giám định tư pháp về 

chất lượng xây dựng 

Trên 05 

năm 

CCCD số: 

051091012682 

42 
Tạ Đình 

Tuyền 
 

Đại học/Kỹ 

sư xây dựng 

DD và CN 

UBND huyện 

Sơn Hà 

Giám định tư pháp về 

sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật 

20 năm 
CCCD số: 

051071005154 
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quy hoạch xây dựng, 

hoạt động đầu tư xây 

dựng, nhà ở và kinh 

doanh bất động sản 

43 
Nguyễn 

Hoàng Vũ 
01/7/1970 

Kỹ sư xây 

dựng 

Công ty Tư vấn 

và Kiểm định 

xây dựng tỉnh 

Quảng Ngãi 

Công trình xây dựng 

dân dụng, công ngiệp 

Quyết định số 1346/QĐ-

BTP ngày 28/7/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
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